	TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2022-2023

	
	Môn: Công nghệ 9 (Mô dun trồng cây ăn quả)

Thời gian: 45 phút


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Học sinh nắm và trình bày được kiếc thức về: 

- Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài.
- Nhận biết được 1 số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ở giai đoạn sâu non và trưởng thành

- Nhận biết được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả

2. Năng lực: Vận dụng được những kiến thức trên để hoàn thành câu hỏi bài tập.
3. Phẩm chất: Giúp học sinh có thái độ trung thực, độc lập, nghiêm túc, sáng tạo trong khi làm bài kiểm tra.
II. HÌNH THỨC

Kết hợp giữa trăc nghiệm và tự luận (Tỉ lệ :Trắc nghiệm (30%); Tự luận 70%.

III. MA TRẬN

1. Ma trận

	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng
	Tổng thời gian
	%

tổng điểm

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	 TL
	Thời gian
	TL
	Thời gian
	TN
	TL
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	
	TN
	TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài
	Giá trị dinh dưỡng
	
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	27,5



	
	
	Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh
	2
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1,5
	

	
	
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc
	
	
	
	1
	
	1,5
	
	
	
	
	1
	
	1,5
	

	2
	Bài 12. Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
	 Sâu, bệnh hại
	6


	
	4,5
	1
	1
	13,5
	1
	10
	
	
	7
	2
	28
	57,5




	3
	Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả
	Kỹ thuật trồng cây 
	
	
	
	2
	
	3
	
	
	1
	5
	2
	1
	9
	15

	Tổng
	8
	1
	12
	4
	1
	18
	1
	10
	1
	5
	12
	4
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung %
	70
	30
	
	
	
	


2. Bảng đặc tả đề kiểm tra
	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1
	Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài
	Giá trị dinh dưỡng
	Nhận biết: Nêu được một loại cây ăn quả trồng phổ biến nhất ở địa phương, và nêu được giá trị của chúng. 
	1
(C14)
	
	
	

	
	
	Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh
	Nhận biết:

- Biết được đặc điểm của hoa xoài. 

- Biết được khoảng nhiệt độ thích hợp cho cây xoài phát triển. 

	2
(C1,CB1)
(C2,CB2)
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc
	Thông hiểu: Hiểu được phương pháp nhân giống phổ biến nhất của cây xoài. 
	
	1
(C3)
	
	

	2
	Bài 12. Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
	 Sâu, bệnh hại
	Nhận biết:
- Nắm được đặc điểm hình thái của sâu đục thân, bọ xít hại nhãn vải
- Nắm được đặc điểm hình thái của sâu xanh, rầy xanh hại xoài 
- Nắm được dấu hiệu nhận biết bệnh thán thư hại xoài. 
- Nhận biết một số bệnh do nấm gây ra 
Thông hiểu:
- Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa sâu hại và bệnh hại cây trồng, giai đoạn phá hại 
Vận dụng: biện pháp phòng trừ sâu bệnh ở gia đình hoặc địa phương, đề xuất được ít nhất một biện pháp phòng trừ sâu bệnh  đạt hiệu quả, an toàn và hạn chế ô nhiễm môi trường 
	6
(C4,5,CB1)
(C7,8,CB2)
(C9,CB3)

(C10,CB4)


	2
(C6,13)


	1
(C16)
	

	3


	Bài 13. Thực hành: Trồng cây ăn quả
	Kỹ thuật trồng cây
	Thông hiểu: 

- Trình bày được quy trình trồng cây ăn quả. 
- Hiêủ được loại phân nên bón lót cho cây ăn quả.
Vận dụng cao:
- Liên hệ thực tế trồng cây ăn quả có bầu
	
	2
(C11,CB1)

(C12,CB2)
	
	1
(C16)


	Tổng
	
	9
	5
	1
	1


IV. ĐỀ KIỂM TRA

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Cây xoài có những loại hoa nào?

A. Hoa đực và hoa lưỡng tính.


B. Hoa cái và hoa lưỡng tính.

C. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.
D. Hoa đực và hoa cái. 

Câu 2. Đâu là nhiệt độ phù hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của cây xoài?
A. 220C-240C
 B. 240C-260C
 C. 260C-280C
D. > 300C

Câu 3. Phương pháp nhân giống xoài phổ biến nhất là

     

A. Gieo hạt

B. Chiết                  C. Ghép

D. Giâm               

Câu 4. Sâu đục thân phá hoại mạnh nhất vào khoảng thời gian nào? 

A. tháng 3, 4
B. tháng 6, 7

C. tháng 5, 6

D. tháng 4, 5

Câu 5.  Bọ xít là loại sâu hại cây nhãn, vải con trưởng thành có màu gì? 

A. Vàng nhạt 
B. Màu đỏ 

C. Xanh nhạt
D. Màu nâu

Câu 6. Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi ở giai đoạn nào? 

A. Trứng 

B. Sâu non

C. Sâu trưởng thành 
D. Nhộng

Câu 7. Sâu xanh hại cây ăn quả có múi, con non có màu như thế nào?
A. Nâu xẫm rồi chuyển sang màu xanh.


B. Xanh nhạt rồi chuyển sang xanh vàng.





   C. Nâu đen.                                                       




D. Trắng ngà. 

Câu 8. Rầy xanh hại xoài đẻ trứng ở đâu?

A. Cuống và chùm hoa, trong gân lá, mô lá non.
B. Mặt dưới lá.  

C. Dưới đất, quanh gốc cây.



D. Nách lá, ngọn cành.    
Câu 9. Bệnh thán thư hại xoài có đặc điểm nào?
A. Đốm bệnh trên lá màu xám nâu



B. Đốm bệnh trên hoa quả có màu đen, nâu

C. Các đốm liên kết thành các mảng màu khô tối, gây rạn nứt, thủng lá.

D. Tất cả các đặc điểm trên


Câu 10.  Những loại bệnh hại cây ăn quả do nấm gây ra gồm:

A. Vàng lá, loét, thối hoa.

B.  Mốc sương, thán thư, loét.
C. Mốc sương, thán thư, thối hoa.      
D. Thối hoa, thán thư, vàng lá. 
Câu 11. Quy trình trồng cây ăn quả gồm các bước nào?

A. Đào hố đất → Trồng cây.→ Bón phân lót 

B. Đào hố đất → Bón phân lót → Trồng cây.

C. Bón phân lót → Đào hố đất → Trồng cây.

D. Trồng cây → Đào hố đất → Bón phân lót.

Câu 12. Nên bón phân lót cho cây ăn quả bằng 
A. phân chuồng ủ hoai.

B. phân hữu cơ và phân vi lượng.
C. phân hoá học là đủ.

D. phân hữu cơ kết hợp phân hoá học.

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 13 (2 điểm). Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa sâu hại và bệnh hại cây trồng.
Câu 14 (2 điểm). Nêu tên một loại cây ăn quả được trồng phổ biến ở địa phương em. Cho biết giá trị của chúng?
Câu 15 (2 điểm). Gia đình em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả bằng biện pháp nào? Em có đề xuất gì để việc phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, an toàn và hạn chế ô nhiễm môi trường?

Câu 16 (1 điểm). Lập quy trình trồng cây có bầu được tiến hành ở địa phương em? 
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

I. PHẦN TRÁC NGHIỆM (3 điểm) mỗi câu đúng 0,25 điểm
	1.A
	2.B
	3.C
	4.C
	5.D
	6.B
	7.A
	8.A
	9.D
	10.C
	11.B
	12.D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13 (2 điểm)
* Giống nhau: đều làm giảm năng xuất cây trồng 
* Khác nhau:

- Sâu hại:

+  Nguyên nhân: do côn trùng gây hại.
+ Nhận diện: Có các vết cắn, chích, đục…trên quả, lá, thân.
- Bệnh hại:

+ Nguyên nhân: do nấm, vi rút, vi khuẩn, thời tiết không thuận lợi do thiếu chất dinh dưỡng.
+ Nhận diện:  tạo nên các đốm nâu, đen, loét, biến đổi. màu…trên hoa, quả, lá, thân.
	   0,5
0,75
0,75


	Câu 14 (2 điểm):
- HS kể được một cây ăn quả trồng phổ biến như: xoài, ổi, vú sữa… 

- Nêu được giá trị dinh dưỡng của một quả nói trên:

+ Dinh dưỡng: Cung cấp các chất dinh dưỡng như: đường, chất khoáng, vitamin, axit hữu cơ…  

+ Dùng làm thuốc chữa bệnh (lá xoài chữa tiểu đường, lá ổi chữa tiêu chảy, viêm dạ dày…) 

+ Cung cấp nguyên liệu làm bánh, mứt, kẹo, xi rô… 

+ Có lợi cho môi trường sinh thái.
	0.5
1,5


	Câu 15 (2 điểm)

 - HS nêu được một hoặc vài phương pháp phòng trừ sâu bệnh cây ăn quả ở gia đình như: hóa học, sinh học… 

- HS đề xuất được 1 cách phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, an toàn và hạn chế ô nhiễm môi trường 
Gợi ý: 

- Áp dụng nguyên tắc: “Phòng là chính- Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để”

- Phòng bằng cách lựa chọn những giống tốt, khỏe, các cành ghép, giống cây có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thực hiện kỹ khâu làm đất, chăm sác cây phát triển khỏe…
- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ như: canh tác, biện pháp sinh học, thủ công, đặc biệt Sử dụng thuốc hoá học đúng kĩ thuật để giảm ô nhiễm môi trường, tránh gây độc cho người và vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.
	0.5

1.5

	Câu 16. (1 điểm)

* Đào hố đất:  Kích thước hố tùy theo loại cây.

* Bón phân lót vào hố: Trộn lớp đất mặt đào lên với phân hữu cơ từ 30 – 50kg/hố và phân hóa học ( phân lân, kali ) tùy theo loại cây cho vào hố và lấp đất kín.

* Trồng cây:  Đào hố -> Bốc bỏ vỏ bầu cây -> Đặt bầu cây vào giữa hố -> Lấp đất ->Tưới nước.
	0.25
0.25

0.5


	
	Thạnh Trị, ngày 28 tháng 10 năm 2022

	
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Kim Bồng



